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DẪN NHẬP

1. Ssỵ sđng. Stf sdng sình dông dang sôi sục vđi sJc năng 
phong phú cùa Chău A. Láì hda vă niêm hy vọng Sĩ7 
sđng sung mãn trong Kinh Thánh kítô. Stỵ sđng trong Nrtđc 
Thiên Chúa. Đdc Gìêsu đê̂ n !à d^ cho chúng ta drtctc sdng 
và sdng dăi dào (x. Ga 10,10). Stỵ sđng: mót món quà nhrtng 
cũng là môt nhiêm vụ. Cuôc hành trình dí vào Stỵ sđng 
ăy, cuôc đău tranh nhrt thê̂  cho Sì/ sdng là chủ đê chúng 
tôi đã bàn đê̂ n trong các cuôc thăo luăn tạì Hôi nghị Thăn 
học Qu& tê̂  do ủy Ban c đ  Vân Thăn liọc của FABC tá 
chdc tạl Pattaya, Thái Lan, trong các ngày 12-6 thăng 4, 
19942
1. Tụa d& băng tt^ng Anh: BE!NG CHURCH !N AS!A: JOURNBY!NG W!TH 
THE SPìRtT !NTO THE EULLER L!FB. Fìna) Statement of the Fìrst FABC 
Internatìonai Theotogícat Coiíoquìum, Aprit 10-16, 1994, Pattaya, Thal- 
land.
2. Hôi ngh{ này đã bàn chủ đì "Being C/)Mrc/! :n i/! f/!e 27ít CcMtMTy,"
và nhàm vào hái mục tiêu chung: a) luụng giá các tàì li6u đã đuục ủy Ban 
c 6  V^n Thiăn Học của FABC dUa ra tù tt^óc cho d^n nãy; b) đóng gop suy 
tu cho kỳ Đạì Hôi 1995 (tháng giêng) của FABC tại Manila, Philìppines. 
Đtfn tham dụ Đạì H6Ì, đã có 56 thành viên, gbm giáo dăn, tu sí, tinh mục và 
giám mục vă thăn học già d^n tùr Chău Áu và Chău Á. Nííu FABC đã nghiên 
cdu chủ "BcmgC/tMrcA m Aria" qua nhiìu cu$c h$t thăo chuyên đlă khác
nhau của các ủy ban nhd: BIMA tUy Ban dăc trach ̂  Truỳ&n giáo), BIRA 
(ủy Ban đăc trách công tác đm thoại !i6n tôn), BtSA (Uy ban đăc trách 
^  căc vâh xã hôi), vă BĨLA (ủy Ban đăc trách giao dăn), cung nhu 
trong các kỳ họp khoáng đại của Hên Hiêp, thì đăy tà t^n đ^u tiên (trong
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2. Tụ họp nhđ tác đông của Th^n Khí Thiên Chúa, chúng 
tôi đã c^u nguyên và nhăn đ;nh trong tính th^n của Ngài, 
đã !àm vìêc, suy nghĩ, gíăi quyê̂ t và s^ng qua nhtĩng gìăy 
phút hãn hoan trong cùng môt Th^n Khí. Chính nhù Thăn 
Khí mà tuy đê̂ n tù nhiêu chùng tôc, ngôn ngd, cánh sđng 
và nhièu nên văn hóa khác nhau tại Chău A, chúng tôí 
cũng đã đòng tăm nháít trí vđí nhau trong mđi quan tăm 
đđi vđ! Chău Á cũng nhtr đđi vđi Giáo Hôi. SìỴ sdng phát 
nguyên tùr Th^n Khí. Sìí sdng đrtọc phục hbí và canh tăn 
—tái sinh— trong Th^n Khí.

3. Nhù tin nhtr thà vào Thbn Khí của Đdc Gìêsu, chúng 
tôi mđi că dám cb sdc tìm hiáu về nhdng váfn đb phdc tạp 
khó khăn. Làm thb nào đá Giáo hôi có thá !à Giáo hôi 
thìỴc S!J của Châu Á và thtỴc S!í của Ddc Gìêsu? Dung 
mạo Đdc Gtêsu tại Châu Á !à nhrt thb nào? Là thiểu sb 
đêm đ^u ngón tay, !àm sao chúng ta có thá chu tâ̂ t náì sd 
mạng toan báo cho tùfng cá nhân và cho hbt tháy mọi ngrtÙ! 
bìbt răng Đ Jc Kitô !à chính Đăíng trao ban SÌỴ sbng, và 
chính Ngài !à Stỵ sđng? Nbn thbn học cùa chúng ta đóng 
góp đrtọc gì phát huy vìêc xăy dtỵng môt dùi sbng công 
băng và sáng sủa hctn? Chúng ta có thá làm đutctc gì đá 
cá xúy môt dùi sbng nhăn băn hctn tạì môt đạì lục bao la 
đang khá đau d kháp noi, vô sđ ngoùi đang bj gạt ra ngoài 
lề xã hôi và đang phăì kéo lê mót cuôc sbng túng quãn 
trong nghèo đói b^n cùng? Trong to thá là Giáo hôì phục 
vu sỌ sdng, chúng ta có bán phân phăí chibu tôa nìbm hy 
vọng nho thb nào cho các dân nođc Châu A của chúng 
ta?

4. Có thá là nhOng cău hôi chúng tôì đăt ra choa bao 
gbm hbt mọì khía cạnh, và thăm chí không !Íng dáp thích 
đáng cho tình hudng thọc tb nOa. Còn nhOng câu tră lòi 
chúng tôl đb ra, thì khó mà có sdc đào său đoọc môt thọc 
trạng bí nhiêm nho là Chău A, và càng khó lòng hon nđa 
đá có thá vén mó nál m^u nhiêm của Đdc Giêsu và của

quá trình của FABC) m^t H^ì ngh{ chủ y^u nhám vào th^n hqc, đã đuục 
td chđc.
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chính că chúng ta !à nhìĩng môn đò của Ngài. Chúng tô! 
ý thJc rõ nhđng đi^u đó. Nhtíng, chúng tô! cũng xìn 
đrtùc đrta ra các thành quă có hạn rút t!a đrf<Jc tù nhđng 
suy trt chúng tôi đã !àm nhăm phục vụ G!ăo hô! tạ! Chău 
A, ngô h^u mọ! ng<jfùí có ccf may nhăn bìê̂ t StỴ sdng và 
vrtctn tdì vđì S!í sđng.

PHĂN I. THÁCH ĐÓ VÀ ĐE DỌA
NOl NHŨNG HIÊN THỌNG MÓI TẠI CHÂU Á

Chúng tô! xìn bát đ^u suy ttf vd! môt sđ nhăn đình tdng 
quát v^ thsỴc trạng Chău Á.

5. Trên đà chuyán dí brtdc qua ngrtdng cda thê kỷ 21, 
các dân ntfdc Chău A đang chdng kiến cảnh ttíctng nhđng 
đạt phát trián tăn kỳ và !ý thú d&n dăp ăp phủ lên trên 
cuôc sdng cùa mình. Hiên ttíạng phát tr!^n trong thdì đại 
kỹ thuât quă đã b!ê̂ n toàn bô thê̂  g!d! chúng ta dang sdng 
trd thành môt ngô! làng toàn c^u. Môt tía tsỴ do và công 
băng ch! mdi chdm trd tại môt nđì xa xăm héo lánh d 
Chău A thì trong khoănh khác, qua các phrtctng tiên truyên 
thông, cũng đã thu hút ngay chú ý của các no! khác 
trong kháp năm chău bdn bá. Thă gidi bao la này dã trd 
thành môt ngô! làng trong đó, tinh th^n khích lé và gây 
hdng cũng nho ní^m hy vọng có thá đoọc thông truyên 
mau chóng đê̂ n vdì nhdng ngOdí lăm cánh ta! OOng. Kián 
thdc đang bùng phát ra ngoài gidí mdc cùa óc todng toọng. 
Nhdng bí mât của vũ trụ đoọc tìê̂ p thu vào trong nhũng 
thiát bj điên td bô tú!, và nhd dó mà viêc học hỏ! trd 
thành g^n gũì hOn vdì t^m tay con ngod!, và lăm cho công 
tác phục vụ cùng th^ hiên tình thoong đdi vdi tha nhăn 
cũng đoọc nhanh chóng hdu híêu hon. Hìén toọng hình 
thành của nhiêu phong trào phụ nd cũng là môt khía cạnh 
tích cOc trong dà phát trìán chung. Các phong trào này 
đang ngày càng Idn dìln tạ! Châu A, giúp cho nd gidì ý 
thdc rõ ràng hOn vè nhdng tìăm năng và tà! lọc đăc thù
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của họ, đạt váfn xét !ại cánh nt? gìdí đã phăì tù hàng 
thê̂  kỳ nay, gánh ch{u thân phân !ê thuôc nam gìdì, và tạo 
cho họ có cct hôí cùng đíèu kiên thuăn !(ỵì mà !ên tiê̂ ng 
đòi hôi nhđng quyên !dí của mình, chăng hạn nhtí !à quyên 
tham gia d^y dù vào trong dòi sdng công gída xã hôi. Th^n 
Trí của Thiên Chúa hhng có măt d trong các hiên trtđng 
phát trián ãíy (x. Hiê̂ n chê̂  Mục vụ Tht vò
26). Nhìn theo viên ănh Kinh Thánh vè công cuộc tạo 
dsỵng còn dang ti^p diên, tăt chúng ta phăì nhăn ra răng 
hê̂ t thăy nhũng điêu kỳ diêu ăy đèu !à công trình của Thiên 
Chúa, răi cùng vđí Tác giă Thánh vỊnh thđt lên: "ô i 
lạy Chúa! Công trình Ngăì xiêt bao kỳ diêu!" (Tv 139,14).

6. Nhdng brtdc phát trìán trong các lãnh V!JC khoa học, 
kỹ thuăt và kình tê̂  đang tạo đìèu kiên thuăn Idì cho nhiêu 
phong trào khác nhau nhrt FABC đã tùng ghì nhân trong 
các kỳ họp trcrdc đây (x. FABC V, Bandung), chăng hạn 
nhrt: phong trào đáy mạnh víéc xây dtíng công đông tại 
các nrtdc Chău A, phong trào cd xúy vìêc tham gía, và 
nhdng ná lìỵc nhăm màl dũa cho săc bén hctn căm thdc 
vè nhdng thtỵc tạl th^n thiêng. Dó là nhdng phong trào 
sình đông và đ^y hda hẹn, nhdng phong trào nól lên cuôc 
dău tranh của Chău Á nĥ lm đê̂ n môt cuôc sdng đ^y đù 
và tdt đẹp hđn.

7. Tuy nhiên, nóì lên niêm lạc quan trên đăy không có 
nghĩa lă bò sót, không bl^t nhìn đê̂ n tính cách mâp md 
ntfdc đôì không th^ chdí cãl đríđc của nhđng đdl thay đang 
xăy ra trrtdc măt. Thê̂  nên, chúng ta hãy thd cùng nhau 
nhìn cho său hđn vào trong thdc trạng của cuôc sdng tại 
Chău Á.

Dá phát Á:rnh t í  và trinh cdngngh:^ hóa

8. Hiên trtdng đọc thíy hay nghe nóì tdl h^u nhìí môì 
ngày, đì lại rdì cũng không là gì khác ngoài nhdng chuyên 
xăy ra trong lãnh viỵc kinh tê̂ : là giă̂ c mct đẹp vê dà tiê̂ n 
phát kinh tê̂ .
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9. Môt quy trình công nghiêp hóa khác nghìêt đang drtctc 
áp dụng tạì Châu Á. Quy trình ây năm trong thê̂  dính chăt 
vdì và phụ thuôc vào quy trình toàn c^u hóa toàn bô nèn 
kính tă thê̂  gíđí. Nhrt thác !ũ, trt bản nríđc ngoài tù Tăy 
Phrtong cũng nhrt tùf các nrtđc phát trién vùng Đông A, 
ă ạt tràn tdí mang theo nhũng phrtctng thdc săn xuât và 
nhúng kỹ thuăt công nghê vrtọt quá tám khả năng hién 
có của môt sd quôc gta Châu A, nhăm trục !ọi. Chù nghía 
thìíc dăn mđi càng đrtọc củng cd kién Vìĩng hctn.

10. Nhdng dái thay tân gdc trong cách thdc tàm vìêc, 
trong căfu trúc co bân của nên kinh tê, và trong chính bản 
chăt của nhũng mdì quan hê gìtĩa các cá nhăn và các công 
đăng, đã bìé̂ n con ngOđì thành nhdng bô phăn máy móc 
trong quy trình sản xuáft; và hậu quả tà công việc tăm trá 
thành bóc tôt phi nhăn. Di^u này dăc biêt đúng đdi vđì 
các nd công nhăn. Càng ngày càng thăy gia tăng nhũng 
hành đông ác đôc xúc phạm đến phụ nd, đê̂ n đđì sđng và 
công víêc tàm của họ, cũng nho đến các tré em. Phụ nd 
thođng tà nhđng ngoùì trOđc ai hê̂ t, nhăn chỊu hău quă 
của tình trạng sa sút kính tế và tạm phát. Và thoáng thì 
ngOỌc tạt, họ tà nhdng ngođi cudi cùng đoọc bào vệ và 
quan tăm đê̂ n.

11. Cho dù ph^n iđn các nèn kinh tê tạt Châu Á đang 
á trong giai đoạn thôn dã và nông nghìêp, thì thái đô tráng 
trỌn to tà ddí vdi tãnh vỌc này đã găy ra nhOng hău quă 
tiêu cỌc vđi sdc tàn phá khđc tiêt không ai chđi cãi đoọc, 
phoong hạt đăn cuôc sdng các că nhân cũng nho các tăp 
th& Tình trạng ăy của căc vùng nông thôn vãn mãi kéo 
dàí, d trong th^ gìăm chân tại chá.

ííạt /:óđ, tục Aóu và trụyền

12. Song song vđi quy trình công nghê hóa, thì có nhu 
c^u hiên đại hóa ngành thoong mạt. Và quy trình hiên đại 
hóa này tạt đáy mạnh hon nOa nhOng kt^u sdng thiêu thăn 
theo dà tiêu thụ, đê̂ n đô ngay că nhOng ngoòi nghèo túng
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cũng đang bị cudn hút đá băt đ^u nhăp cuôc đua tranh. 
Qua víêc thríctng mại hóa giáo dục và kìém soát các phrtrtng 
tiên truyền thông đạí chúng, kinh tê̂  đã tró thành đ^u máy 
kéo truyèn !dc chì phííì đê̂ n tân hê̂ t mọì lãnh vụfc cuôc 
sđng. Nê̂ u không có ngành công nghé nào là "không hàm 
chtía môt phán doán giá tr{" că, thì nhdng phtlcíng tiên 
truyèn thông cũng hêt nhrf văy că! Vdì vìêc phá biên tin 
tdc và nhtlng thd gìăì trí đù loại, các phrtctng tiên truyên 
thông đạì chúng dang tạo ra môt hê thdng giă tr; câ tdt 
lăn xâu, cũng nhrt că môt Idi nhìn chda bao giá thă̂ y, về 
cuôc sđng. Vì thê̂ , c^n phăl bìê̂ t cán trọng phân định trrtđc 
hiên trtdng đó. Các gidi thìê̂ u nhi và thanh niên Chău A 
là nhúng gidl bj ănh hrtdng nhì^u nhă̂ t bái môt thd khái 
niêm "ngoại lai" v^ ý nghía cúa chính sdng. Hình ânh 
mà truyán thông đại chúng trình họa vê phụ nd, là chính 
hình ănh của quan niêm col nd giđì kém thua nam gìđi 
và ch! nhrí là "dụng cụ" tạo khoái lạc; và nhìí thê̂ , quan 
niêm này càng ddng vdng và càng lan rông thêm ra. Đi 
song đôi vái sdc ép của đà hiên đại hóa, là hiện trfcfng 
tuc hóa. Nhdng mdi quan hê găn bó keo scfn trong truyền 
thdng gìa dinh Chău Á đang bát đ^u lóc Id d^n mòn đì; 
thay vào dó thì lạí có nhdng hình thdc mđí trong quan hé 
thân tình hiên đang đ!J(?c thù nghiêm và khuyê̂ n khích. 
Quă vãy, căm thdc său sác v^ công đăng và vb tôn giáo, 
là nét tiêu bìáu đăc trrtng nhătt của các dăn tôc Châu A, 
hiên đang bj tiêu tán d^n mòn đi.

c / í m h  t r ;  và  g !đ  CMđ rldn  ch tln g

13. Chúng tôi nhăn ra rõ vaì trò thdng tr; của nhdng 
khđí tăp đoàn công nghíêp và thrítlng mại. Vaì trò này 
kìám soát h^u hê̂ t nhdng bô phăn chủ yêíu của nbn kính 
té̂ , đăc biêt là các bô phán đì liên găn chăt vđi nhdng 
nhóm chúa trùm có tùr lău đòi, vđí các nhà công nghiêp 
thùi nay năm trong vòng thăn căn của các thê̂  l)Ỵc chính 
trì, cũng nhtí vđí các IsỴc !tlcfng quăn đôl nhtl thrtòng thíly 
trong h^u hê̂ t các qudc gìa của chúng ta. Môt hình thdc
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đàn ăp tình v! đang đtlíyc dùng dÊ̂ n d^ dã tâm tttdb doạt 
khỏi các cá nhăn cũng nhtf các tăp thá, quyền tham gia 
môt cách có ý nghĩa, vào trong tid̂ n trình hình thành các 
quyê̂ t dịnh. Viên cd an ninh qudc gìa và <̂ n dịnh chính trị, 
nguTùt ta đang hạn chê̂  hay căt gtăm di các quyền con ngrtđi. 
Nhdng hình thdc đôc tài và thống trị theo một kiểu mđí 
dang !ó dạng mọc dăn. Dáng buồn ]à chính trị ch) biết 
chăm !o tàm sao cho có quyên hành mà thđng trị, chd 
chăng dá ý gì dê̂ n công tăc phục V)J cho đại đa số nhân 
dăn. Nhi^u nrtđc Chău A hìén dang chdng kiến việc hồi 
sình C)ja tinh th^n tôn giáo đạo đdc, và trào trfu hồi sình 
ây thrtáng cho thăy !à răt tích o^c. Nhrtng, ìập tníđng tôn 
giáo oỵc đoan cọng vđí não trang ch)jng tôc hep hòí, dang 
tàm dăy tên theo mót ki^u moi, nhdng hình thdc bạo t)Ỵc, 
hăn thù và chia rẽ gída các dăn nrtđc.

cMđ các Alẹ/! ttẠthg mdii

14. Chăc chăn tà nh)?ng đá) thay d)ỵ kiến săp xảy đến 
trong h^u hê̂ t mọi tãnh V)ỴC cuộc sống C )ja  thế kỷ 21, song 
song vdí và cũng có thá tà nhù nhdng brtđc tiến bộ trong 
các ngành khoa học, công nghệ học và truyền thông đại 
ch)lng, răí sẽ ănh hrtdng său rông theo chiêu hrtdng tót 
hoăc xău, dê̂ n căc nÊn vttn hóa và các dăn tôc Chíìu Á. 
Nê̂ u mudn gid cho drt(tc bán chăt dích th)Ỵc C )ja  mìn!), thì 
con ngrtùí c^n phăì biết dăm rê vào trong nhũng ý nghĩa 
sâu s^c hctn nda oìa cu)3c sống. Nếu chăng may các gốc 
rá S)jy y&) (hay tô hctn n)?a, b{ h))y hoại) dì, thì sẽ xảy 
ra tình trạng phttn !)ón vtSt) hóa và phì nhtìn hóa

15. Nhèt có n^n cóng nghé cao, vìôc sản xutìt hàng toạt 
dã trd thành chuyôn thông thrtdng, và sẽ dạt vào trong 
t^m tay bđ ngõ của đại ch)lng, vô sđ nhdìĩg hàng hóa )nuôn 
hình thá) vă nhílng dỊch V)J da dạng. Nhdìig phrtong tiện 
truyền thông tình vì sẽ cung câp nh)?ng khả nttng mđì cho 
vìêc trao dd), chia sè vd) nhau vit găp g(? nhau gida các 
dăn tôc thuôc nhdng n^n v^n hóa vh tôn giáo ktìác titiau.
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Tuy nhiên, môt xã hôi "dạì chúng" nhur sẽ khó mâ
tránh cho đur<yc tình trạng đánh măt đì nhdng mdí quan 
hô k& hôn truyền th<íng, tró thành vô danh, măt gíĩíc và 
p!făi đdng riêng !é ra ngoài mô) trtíùng sóng. Đó !à điêu 
căn phâì đuTctc !d^ng đjnh cho nghiêm túc trong ánh sáng 
của tsT do và của băn săc văn hóa căc dăn tôc.

16. Tại Chău Á, gidì quybn th6̂  vt̂  măt chính trj thrtdng 
ch! ia mọt ttuèu so, và gid mót n^n văn hóa riêng của họ. 
Nhdng thành ph^n đại chúng cũng giđ nhtĩng n^n văn hóa 
riông trf, !ă nhđng ngddi nghèo và nhdng ngdòl bị gạt ra 
ngoài vòng sinh hoạt chính tr{. Có !ẽ nhdng đ& thay nhtY 
dã dtf(Ịc dụT doăn v^ măt xã hôi dtfa d^n tdi tình trạng 
toàn cììu hóa trong thó̂  kỳ 21, rói sẽ dì̂ n nhđng ngddí 
nghco vào các nbn vHn hóa rìông ttf vă Cítng nghèo nìtn 
hon.

17. Hiên nay, thọc tê̂  dang cho thăy nhđng dọ doán trên 
dăy !à dúng. Chúng tôi nghi rhng nhdng tiê̂ n bô và nhdng 
brldc đi lén của môt thl^u sd đã lăm cho ngU*dl dãn có ăo 
vọng turdng là cảnh "phồn vinh" ăy rò) sẽ tùr tùr lan rông 
ra cho toàn bô cóng đhng con dăn Chău A.

18. Các n^n kinh tê̂  td túc td cdòng và các công dbng 
nông thôn, có tính cách vùfa truyên thdng vùra bô tôc, là 
phăi gánh chỊu nhiêu nhăt nhđng hâu quă khđc hạì do các 
trào ltfu kia gây ra. Sd víêc n^n kính tê̂  nông thôn bj sụt 
giá và tình trạng lệ thuộc vào nhđng món nhu yê̂ u ph^m 
nrldc ngoài đtía vào qua quy trình trao đdí, tăt sẽ kéo theo 
nhdng hău quả khốc hạì cho ttiong lai của các tăp thá 
nóng thôn.

19. Nếu các cá nhăn và hàng loạt tăp th^ toàn bô dèu 
trá thành nạn nhăn của quy trình ăy, thì mÔ! sinh và thiên 
nhiên cũng không thá thoát khỏi dtiọc nhdng hău quă tàn 
phá khốc hại. Chì xin nh^c tđì hai trong nhdng hău quả 
khốc hạ! đó, là vìêc phá hoại nhdng khu rùTng mrfa nhìêt 
đđì, và tình trạng ô nhìám mô! sình.
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20. Nhđng công viêc !àm d trong các !ãnh vcfc công nghiêp 
hiên đạ! cũng ảnh htíóng !đn dên dòì sống gia dinh và sdc 
khóe. Nhtĩng quan hé theo kìáu mdi trong cóng 3n việc 
!àm dang phá đổ d^n mdi hiêp nhất và tính chât bền vdng 
của gìa đình. Phụ nd và tré em !à nhdng nạn nhăn hàng 
đ^u. Đã tùfng !à nạn nhăn của huyÈn thoại trọng nam hon 
nd, ngày nay, phụ n<? văn còn phải tàm nạn nh^n của 
nhúng hình thdc bạo hành mdì và phải sống qua cảnh 
vong thăn vê măt văn hóa.

21. Nê̂ u ch! biê̂ t cđ dùng cho hết sdc Măng một cách ám 
ănh đạt cho doọc nhđng thành tỌu văt ch^t và kinh 
tê̂ , nê̂ u ch! biê̂ t tìm cách dá thỏa mãn nhdng nhu cìíu do 
truyền thông dại chúng vh vttn hóa cOng ngtìô tiọc kidu 
md! tạo ra, thì con ngoù) sẽ bị. qua nh)?ng ()htfOng cáct) 
tính xăo, kéo !ôì d^n dến môt đùi sống không còn có gốc 
rá )uíìn tý và tôn giáo.

vá AỘ! C/MM /1

22. Trong ánh sáng của bđi cảnh so phác trôn dtìy, Giáo 
hỌì tại Chău A nhăn ra rõ tà căn phải tìm hìcu thêm và 
trình bày trá tại v^ vat trò mình ph^ì dóng gid tại vùng 
năy. Căn phăí có môt nhãn quan dổi mđí và môt cảm thdc 
dáy sr?c sdng mđí về sd mạng, môt ý thdc sâu đậm hon 
vè nhdng ngubn sdc năng nhăn bản của mình, thì Giáo 
hôì mđì thrỵc hiên đtíọc công tác ây. Gi!?a các nguồn sdc 
năng ăy thì có:

a) Con ngoòt: vđi ph^m gíá nhãn đoọc tùf tay Thiên Chúa 
ngay tùr giăy phút đ^u cuôc sống, và vdi nhũng tiềm năng 
khôn toùng đoọc phú b^m cho để không ngùrng thăng tiên 
SĩỴ sdng, con ngođi tà nguăn sdc năng số một.

b) Gia dinh: gia đình truyền thđng Chău Á có dặc tính tà 
g^n bó keo son vdt nhau, chim !o vă giúp đd cho nhau, 
hìê̂ u khách và đạo đdc. Dó tà niềm hy vọng co bản nhât 
cho nhdng gì Giáo hôì đang chd mong.
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c) Gidí tré: giàu nghị !)Ịc, đ^y !ý tdáng, có khă năng cao 
dd dăn thăn hoạt đông cho cóng !ý và td do, họ )à nhdng 
nguăn !dc chda đd(Ịc tăn dụng nhăm phục vụ sd mạng và 
sỘ sđng.

d) Nt? giđt: cùng vdi nam gtdì, họ ddng ngay d nct! con 
tìm của gía đình Châu Á, gánh vác sd mạng nóí !ên tòng 
xót thdctng và chăm !o, niăm hòa hctp và tình thdctng mên; 
cùng hdp tác vdi nam gidi trong vìêc sinh thành và dddng 
dục S!Í sdng, ngày nay họ còn ddng ngay că d tuyô̂ n dáu 
trong cuôc đấu tranh cho công tý và t<ỵ do.

Giáo hôì có sd mạng phăì dùng dê̂ n các nguồn tụfc nhăn 
băn nhtf thé̂  cọng vdí bao nhiêu ngu6n tdc khác nda, mà 
dốì phó vdi tình trạn^ măp md nddc đôì trong các th)Ỵc 
tạì ngày nay tại Châu A, cũng nhd đá đda dăn nhdng nhăn 
tố tích cdc đi vào tdi ngă phục vụ cho công cuôc phát 
tríán con ngddì.

23. Gìđa nhũng đái thay t^m cd tdn tại Châu Á, Giáo 
hôí có bán phăn phăí toan báo v^ ý nghĩa Thiên Chúa dã 
mang tạí cho sd sống, và vá môt mô mãu khác cho đùi 
sdng và đddng hddng hoạt đông của con ngddi, trong môt 
cdeh thdc á^ì mđ: và năng đông hctn, b̂ tng chính ngón tù, 
hành đông và tdí sdng của mtnh. Công trình Nhăp th^ cúa 
Tín Mùtng dòi hót phăì có mót ddt sdng đ^i mdi vă ph^m 
chăJt, tdc tà không phâì ch! to dá "có cho nhìèu hctn," nhdng 
tà dá "sdng cho xác thdc hùn" và d^ biê̂ t "chia sê nhíèu 
hctn".

24. Ddì vdi chúng ta, ttt nhdng ngudì dang sdng trong 
hiôn tình Chău Á, di^u dó có nghla tà c^n phă! bìê̂ t ý thdc 
său xa hrtn v6 ý nghía và tììm trọng yífu cùa Giáo h<̂ í. 
Chúng ta ch! tà môt "đoàn chiên nhô," môt công doàn ít 
ôì gida tăp thá đông đăo vô ké tạì Châu A mênh mông 
đang tíê̂ n bddc đì d^n đê̂ n vdí sd sdng sung mãn. Ph^n 
đóng góp dăc thù của chúng ta tà ddn hê̂ t sdc năng nó 
t)Ịc xăy ddng môt "mdi hiôp thOng gtda các công ddng"
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bát đ^u td gia đình, môt mău thdc mđi trong cách sống 
sd mạng tàm G!ăo hôi, có đủ khă năng bt^u thị theo môt 
cung cách mđ), dung mạo của Đdc Kitô ra d gida các !ãnh 
V !ÍC  s!nh hoạt của xã hô! Chău Á.

PHĂN H.
A. DUNG MẠO CỦA ĐÚC GlÈSĩl TẠI CHÂ!J Á

25. Cách thdc Oiáo hôi dng dăp vdi các thách dô do 
nhdng d^) (hny mdt xAy d6̂ n dttt ra, (!d chủ ydu tùy tttnôc 
vào cách thdc Giáo hói hi^u vê crlctng vj tàm môn dồ (của 
Đdc Giésu). Nhríng nhăn ra cách thdc dng đáp thích 
đáng, thì trrtdc tiên Giáo hôi căn phải tìm hiểu Đdc Gíêsu 
!à ai trong bdì cănh Chău Á.

CM.Hr M DtM CAúđ

26. N^u ngăy nay Ddc Gìêsu hỏt chúng ta !à nhdng 
ngríòì đang sđng tại Châu Á: "Các bạn nghĩ tôi !à ai?" 
chúng ta sẽ hiên ngang tuyên xríng giống nhd Giáo hội 
thÙ! stl khai răng: "Th^y !à hình ănh của Thiên Chúa vô 
hình, !à trrtdng td gìda mọt !oàt thọ tạo" (x. c t 1,15); Thầy 
lă Dă̂ ng Mêsìa, Đă̂ ng Cdu dô, là Đdc Chúa! "Tháy là Ldi 
tù nguyên thủy, Thăy á  noì Thiôn Chúa, Thầy là Thiên 
Chúa" (x. Ga 1,1). Lòng tìn của chúng ta là chính lòng tín 
của các Tông đă vào Đdc Kitô sdng lại.

DtA: CM.rtr vò ngrr<3í rAó: dọ ddc dã:

27. Tuy nhiên, khí suy nghĩ v^ măt trái cay nghiệt của 
Chău A dang khổ đau, chúng ta théíy răng hình ănh hiện 
rõ lên trong trí óc hình dung của chúng ta, là chính chân 
dung nhăn tinh găp thăfy d trong Kình Thánh. Sinh làm 
con môt ngdùi nd (x. 01 4,4), Ngăi !ă Thiôn Chúa, Dâng 
dã d6̂ n cd ngụ d gida chúng ta (x. Oa 1,14). Ngài t)f làm 
cho mình th?tnh trAng khdng hìlu k<ít ghly liên f!'li vdí nh)?ng 
ké nhó bé, vdì nhdng kẻ bị đdì xủr )ihrf không phải là
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ngtíđi: nh)?ng ngtyòì nghèo đói và túng quăn, nhtĩng ngù̂ Ò! 
bị ruòng răy vă gạt bỏ ra ngoài !è xã hôi, nhđng ngrtòi b{ 
áp bJc và chà đạp, nhìlng ngríòì bênh hoạn tăt nguyên, 
nhtĩng ngtíáì b{ coi thríùng và không đttạc đíím x!a đê̂ n, 
nhđng trê em và phụ nđ. Ngà! !đn tìê̂ ng !én án tòng tham 
không dáy cùa con ng!fùt đdí vđí giău sang vă danh vọng; 
Ngài đến vdt nhdng ngrtdì b{ chà đạp áp bdc: Ngà! di g!!?a 
họ, sdng vdì họ, vác !ây nhdng gánh năng cho họ, gọ! họ 
!à bạn hdu của mình (x. Lc 4,18; 15,2). Ngày nay chung 
ta gọi tòng thrtong đăc btêt dành cho ng!íd! nghèo nhtf 
thÊ̂  tà thăì đô đăc đãi của Ngài đdí vdi họ.

PAđ vd/nọ! Aàngrào pM/! các/!

28. Ngài phá vd nhdng hàng rào phăn cách trong xã hÔ! 
đã tùng ăn său gán chạt vào trong tăp tục và truyền thdng, 
cũng nhrt bên tián vdi nhúng crl căfu xã hôt. Ngàt chdng 
tại 'ụp tôn giáo cd chăp đã tùrng găy chia rẽ gìda
ng!fdt Do thát và ngtídí xd Samarta, vă nêu tên môt cung 
cách hoàn toàn mdt mé trong tb tdt thd phíídng Thién 
Chúa, tdc tà thd phtídng "trong Thăn Khí và trong Chăn 
tý." Ngài không ngại chung đụng vdi tiên dăn, và gọ! nhdng 
phụ nd vào trong hàng môn đă thăn tín của Ngài. Lòng 
yêu thtltlng của Ngàt tàm dông tòng nhúng ngrtdt khdn 
ktĩt̂  sdng trong cănh bi ruòng bô, tháo ^d gông xt)ìng cho 
tu; tho^t khói cănh bj tudc mtlt hdt pham giá vă m(;t thd 
dảm băo an toàn, và đtfa dăn họ đê̂ n sdng trong t!í do và 
ni6m V U ! Ngài h^ng chia sè vdi Cha của Ngài. Ngăt nÓ! 
cho họ bié̂ t v^ Cha của Ngài, và nói tà Cha của Ngài cũng 
tà Cha của họ; "Cha chúng tôi" chăm to chăng nhdng cho 
chìm trùi cá bìán và hoa dăng nÔ! không thót, mà còn hOn 
nda, dăc biôt chăm to cho con ngddi (x. Mt 6,25-32; Lc 
12,22-30). Ngài tha thd và giăi hòa. Ngài tă htên thăn của 
nièm hài hòa. Ngài tà bình an (x. Ga 14,27; 20,21-22; Ep 
2,14).
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C/:Mđ

29. Lăfy hê̂ t lòng thăm tín của mình và vđí nhđng !òí !ẽ 
có th^m quy^n, Ngăì giăng giải vê Thiên Chúa và vè cung 
cách Thiên Chúa trj vì. Ntfdc Thìôn Chúa (ì nguy dây, (ì 
gítĩa các bạn! (x. Lc 17,21) Ngài đăc biệt đem lòng thOcíng 
xót qu^n chúng nhăn dăn. Ngài khóc thuTctng môt ngoùí 
năm xudng (x. Ga 11,35-36), Ngài khóc thìíđng cả một thị 
thành (x. Lc 19,41-44). Ngài muđn ban SIỴ sống cho họ. 
Ngài gọi ngtlòì nghèo là có phúc: Nmlc Thiên Chúa là 
của họ! (x. Lc 6,20) Nhúng kè vó gia ctt, nhdng ngođi 
không có ccfm 9n áo măc —nhùng kò bé mọn— chính là 
nhtlng ngtfòl mang dung mạo của Ngài. Thái độ ctíOng 
quyê̂ t băo vê nhdng ké bé mọn, S ìíc  tác đông chda lành 
vă lái có quyên tha thd của Ngài là bao nhiêu dâu ch! cho 
thăy cănh thăì Ntíđc Thiên Chúa dang trăn ngăp, dầy xót 
thrírtng, vào glda không gian và thái gian chúng ta dang 
sd̂ ng.

dạ

30. V) quy^n ](?! của họ, Ngài mạnh mẽ đố) đầu vđi 
nhdng hạng quyên thá băft kể họ là ai, và tố cáo lòng tham 
và thó! gìă hình (x. Mt 23,13-36; Lc 12,1), tăt hrf dôn và 
h9nh d^ng 9p hr?c, Itlì lãnh dạo crỉa họ Vft ví6c họ bỏ r(fi 
nht?ng d!^u qstan trọng trong 1$ lu9t, nh)t công hình, nhân 
nghla vă thành tín (x. Mt 23,23) dd chạy theo nhdìtg to 
lọ! tch kỷ. Gan dạ và dăm 9n dám nói, hhng khát khao 
công lý, băng lù! nó! và hành dông, vỊ ngôn S)i muôn thud 
đã dăo lôn náíc thang giá tr! của thế giđ! này. Ngài nói 
đê̂ n v!êc lăm hòa vdì kẻ thù, c^u nguyên cho họ, yêu thoong 
hq vA stlng tình thd tha đtlì vd! họ (Mt 5,43 48; ĩ c 6, 
27-36). Quă lă môt tình yêu tríêt dá, khôn tả!
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31. Bàn đê̂ n !ãnh V )/C  k!nh tê̂ , Ngà! đã đjnh !ti(?ng cJa  
Cíìi lítìa giu.. giá lr{ ítídng đó̂ ! của chúng, đạt chúng 
!àm phìíctng thê̂  phục vụ cho Ntídc Thiên Chúa, và !ên 
án !di sdng !àm tói "th^n tì6n," tòng tham và tính !ch kỳ 
!à con dê của thái dô tón thd ng^u th^n t!^n của (x. Lc 
! 2,13-2!; Mt 6,24). Ngăi !à Dddng (x. Ga 14,6). Là Th^y, 
nlutng Ngì̂ ì ìạt phục vụ. Nghi ch! rõ cho thHy cóng dụng 
của qnyán hình: không phăì d^ thdng tr{ VĂ áp hr?c, nhtíng

d^ phục vụ (x. Oa 13,13-15; Lc 22^7; Mc 10,45). Không 
chút do d)Ỵ, Ngà! công kha! đd! dău vdì nhdng hạng quyên 
thê̂ , bãft k^ họ !à aì. Ngà! nó! thăng: căm quyên là phục 
vụ. Không ch! làm Th^y nó! suông, Ngà! còn sđng Idi Ngài 
dạy nda. Ngăì quă là h!ên thăn cùa trung thdc, trong sáng, 
uy tín, và chính là S)Ỵ thât. Ngài đã bj gìê̂ t ch^t ch! vì Ngài 
nhìn ssỵ thăt băng mót căp mí!t chính tnỴc, khác hăn vdì 
yêu sách tôn giáo và vdì quan niêm vè công ích của gìdì 
cầm quyên caì trj.

TlhánA Crá và TTíánh TAc! Tî M và

32. Viêc Ngà! t!ỵ trao hiến chính mình đá chju chê̂ t trên 
thăp g!á hùng hồn nó! lên ý nghĩa của yêu thríctng, chìa 
sé và phục vụ. Vì yêu thrtctng, Ngăì chju chíít hău mdu 
ích cho chúng ta. Nhd Ngà! yêu thrtctng, nên chúng ta đtfdc 
sống.

33. Thánh Thá mà Ngà! cd hành vdi các môn đă của 
mình trong dêm truTdc khi Ngà! ch}u chê̂ t, là nghi thdc 
trfdng n!ém tình yêu trọn vẹn ây môt cách bí tích (x. Mc 
14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 22^14-20; Ga 13,1-5). Dó la điêu 
nó! lên ý nghĩa sd mạng của Đăng-Đtfđc-Xdc-D^u, cóa 
Đăng K!tó, của Con Ngríd! chê̂ t dì đá ban ssỵ sdng cho 
nhAn loại. Ngă! dã nhán udng chén d!!ng kh^ dau (x. Mc 
14,36; Mt 26,39.42; Lc 22,42). Thăt ph! lý, dúng! Nhtíng 
trong thtln phđn móng dòn ýóu dud! và khd dau cam go
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đê̂ n tôt đô ăy, trong nhdng gì phi !ý nhất của kinh nghiệm 
!oài ngrtùi tại sính đông tìbm ^n quyền năng, thoọng trí 
và tình yêu của Thiên Chúa (x. ICr 1,24).

34. B^ng kh^ đau và ch6t chóc, Đúc Oiôsu dã dánh hại 
stỴ chê̂ t và phục hôi sìỴ sdng. Cuôc Ngài sống !ạí tùf cõí 
chê̂ t đã làm cho Ngài trd thành "Cuộc Chiến Thắng của 
Nhăn Loại Kh^ Dau." Đó là ni6m vuí Phục Sình, là nicm 
vul mă chúng ta phtìi d^ cho Ihíím nh^p stlu vào trong 
nhdng nô Itỵc dău tranh và nl&m hy vọng của chúng ta. 
Ngài !ă cJa 8n cùa u^ng sdc cho str s&ig, là ntolc han 
sJs^ng (x. Ga 6,51; 4,10.13; 7,37r38). Nghi la S)Ỵ Sòng. Là 
con ngrtcti ch! bìê̂ t sđng hoàn toàn cho ngtlùì khác và hoàn 
toàn cho Thiên Chúa, Ngài đáp dng thỏa mãn nhdng khát 
vọng său thăm nhât của nhăn loại, khát vọng dtrọc hmìng 
sìỴ sđng sung mãn.

35. Đó chính là Ddc Glêsu mà chúng ta đã tùng nghe 
bìê̂ t, đã tùng môt cách năo đó chạm đến và nhìn ngắm d 
trong các m^u nhiêm chúng ta củr hành (x. IGa 1,1). Đó 
là cách thdc chúng ta nhìn Đdc Gíêsu trong dung mạo của 
Ngài tạì Chău Á ngày nay.

36. Văy, Ngài là Lál Ssỵ Sống (x. IGa 1,1) mà chúng ta 
có bán phăn chìa sé vdì nhđng ngtíđi đồng hriong Châu 
A của chúng ta. Cũng nhrt Ngài đã là Tín Mùng cho ngoùí 
nghèo khó trong thđl Ngài, thì cũng vây, ngày nay, Ngài 
không th^ là gì khác ngoài Tín Mùng đtíỌc gdi đến cho 
"'hàng trléu hàng t!" ngríctí Chău Á. Chân dung nhân tính 
ă̂ y của Đdc Gìêsu —sính bói môt ngrrètì nd, Thiên Chúa- 
trd-thành- ngrtđì nghèo, Thì6n-Chúa-d-vdi chúng ta, bình 
an của chúng ta, thăy dạy và ngôn sd, ngtrdí chda lành, 
con ngdòì cúa hàì hòa, ngtròí lãnh dạo-tôì tđ khổ dau, 
Đâ̂ ng gìăl phóng và ban S!J sống— là hìhh ảnh có tác dụng 
manh và thích họp đđì vdi trạng huống nô dịch hiện nay 
tạì Châu Á, đdl vdi cuôc đăfu tranh của Chău Á nhằm tdi 
công lý và hòa họp, tdc là dđí vdí cuộc dâu tranh cho stỴ 
sdng mà chúng ta dang tìé̂ n hành.
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B. DUNG MẠO CỦA G!ÁO HÔ! TẠ! CHÂU Á

17. Và nêu Th^y !à th6̂ , thì cóng đoàn món đh, ttỲc Giáo 
hôi cũng phải !à nhtf vậy. Ch! khí nào !đì nói, hành đông 
và cung cách sống của chúng ta thsỴc s<ỵ dăng trào !ên tùf 
nhdng gì chúng ta tín d noi Đdc Kìtô, thì !úc dó chúng ta 
mđi có dủ kh^ n3ng và diều kiên mà mct! gỌ) ngOù) khác 
"Hãy dcn mà xem." Bdi !ẽ, dung mạo của Đdc Gìêsu sẽ 
thu hút các dân nođc Chău Á, trong và qua gOOng măt 
của Giáo hội.

/udn CÍ& Dí7c CíárM /à C/!Mđ

IS. Lùí tuyên xOng "Đdc Gíêsu Kìtô !à Chúa" (P! 2,11) 
dã ìàm phát sinh ra một cộng doàn môn đă. Là ph^n t)} 
của môt côn̂ T doàn tín nhân Đdc Gíêsu !à Chúa, toàn bô 
chính con ngO('fi và Cìtôc s<íng của chúng ta, nh)?ng món 
(!ồ, ntang díỊm íìn tín dttc thù cùa sd mạng phục vụ, tdc 
sòng chót và hoạt dông cho tha nh!!n. Đí^u dó tăm cho 
chúng ta hhng không ngùng tOu ttìm tìm kiôm, nhìn kỹ và 
chiêm ngođng dung mạo của Đdc Chúa h^ng s<íng. Lă 
nhdng môn dồ của Đrtc Giêsu !à Chúa, chúng ta doọc mòi 
gọi dể gi(H thiệu cho Chầu Á tháfy gOOng măt của môt 
Giáo họt trung thỌc tuyOn xOng nt^m tìn cda mình, chìtm 
to phục vụ, dể t^m nhận d}nh và chióm niém.

' lO Nói tt)^ tstxlug ( ó  ugttta tf) (tuiug tO! kttOug ý ttulc 
rõ v6 thỌc trạng tóì tỗì của chúng ta, c^ vă m9t C9 nh9n 
tăn về măt cO c9u t^ chdc. Chính Phôró tà ngOÙ! môn dh 
dã thú nhận trOđc măt Đdc Chúa rhng: "Lạy Chúa, xìn 
hãy xa con, vì con tà ké tội tỗì" (Lc 5,8). Nhúng thái dô 
(tắc ttìilng, kỳ thí, phò giáo sĩ, th6̂ ng trị, cA chtlp, vòng vo 
dàn xô̂ p phrOtng hại dán chán tý và cóng bình, tà môt sA 
trong nhtlng th9ì (!() có th^ dã 9n s9u g9n chạt vho trong 
các C(r c^u tổ chdc của chúng ta. Thú tôí th con dOíìtng 
dẫn tđi hoán cảì và tdi ch(ĩ s<íng s J  mạng tàm món dò 
một cách triêt để hon.
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CMđ D tA : C í& M  Á:Aó

40. Néu dung mạo con ngtfùí của Ddc Cìêsu thu hút 
các d^n ntídc Chău A, dăc bíót tà nhũng tLfng t(tp dông 
đăo qu^n chúng đang khá đau và bị ruồng bỏ ra ngoài !ề 
xã hôí, tăt công đoàn chúng ta quả dang duTỌc mùi gọi mặc 
!ăy môt dung mạo thtỵc sụ' dầy tình ngtíđi: một Giáo hội 
không chống ctrđng ìạì dò) hỏi phải nhập thể vào gída 
tòng nhăn toại yéu duối mỏng dòn; một Giáo hội không 
ngoănh măt tàm ngO trû dc ntuTng thăp giá (gian nan khốn 
khó) C)ja tjch S)?; mót Giáo hội không ngần ngại t)/ hủy 
chính mình ra không; mót Giáo hội không coi tà diêm nhục 
kht phăi sống cánh nghèo; một Giáo hôi dám sống sti* mạng 
tăm Giáo hôi của ngtrdii nghèo. Oua một Giáo hội ch)?ng 
tá nh)/ thé̂ , táft dung mạo của Đdc Gíêsu, Dâng yêu (tnYOng 
ngrtùi nghèo vđí một tình thrtong dặc biệt, sẽ rtỴc sang 
rạng ngái tên tạì Chttu Á.

G/um om /rm/r r/ĩdng )'ù /)4/ /)ò^

41. Tại Chău Á, vdi nhrìng sắc thái hòa giải và bình an.
díén mạo của Đdc Gìêsu có một sdc hâp d^n d^c biệt. 
Trong trí cách tà một công doàn Giáo hội, chtuig ta duọc 
k^)t gọi dóng gi)? vaì trò tàm bí tích, t)?c tà (t )̂) cti! và klií 
cụ, oìa mAt két họp m^t tttidt V)?i t hiôn Gtuta và ( )ìa )])ôí 
hí^p nhtlt toíln tt)t̂  nt)t))i toại. )lf) D)h GÍCK)) )lã kì) )) t:x! 
(x. tttdn ct)d vi!' Gt í̂o t)ỌÌ /lu/) .Yú))g U)))fù) dù)), 1) Hói 1( . 
S)Ỵ sAng bôn troìig ola ctuíng t!) —ttìco t)t cá( t) tà f Ọ))g
đoăn Giáo hôi— tà chính Th^n Khí ctja hiệp thông, cho 
nên nê̂ u chúng ta không t)fu tám dr) đên sd mạng phá dổ 
tăt cá nhdng ràng rào phltn cách, thì chúng ta dánh tnât 
di căn tính ctìa mình.

42. ('htíng ta d)fOc kd)) gọì (tt̂  sótig hiô[) tt)dng V(íi ])!).))) 
không ph^i ch! theo td thê tà cá nhăn mà thôi, ntuOtg !à 
d^ S)íng hiêp thông gítĩa các dăn tộc và các cộng doàn
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giáo hội, cũng nhtf khăc phục nhdng khó khăn và chia 
rõ giũa các giáo hội kitô nùa. Có thê̂ , chúng ta mđ) minh 
chìíng cho thấy đú̂ đc răng công đoàn-môn đò Đdc Giêsu 
)à ttuỴc st/ dân riông của Thión Chúa.

43. Trong bdí cănh sinh sôì n^y nó nhdng xu hrtđrlg tôn 
giáo cdc đoan, nhúng xung khác hung bạo gìda các tôn 
giáo, nhdng tan V(3 trong dùì s^ng chung gida xã h^ì và 
nht?ng hành đ<)ng hủy hoại môi sinh, chúng tói xót thăy 
cììn xác djnh rõ vb tììm gìá tr) của nhdng suy trf do FABC 
nóu !6n !i6n quan đô̂ n chibu kích dđi thoạt, ÌA m<)t chibu 
kích chủ y^u và có tính cách bao hàm trong băn cháft cúa 
Gtáo hôi. Đ<íi thoạt tà cách thé̂  d^u tién Giáo hôi tạí Chău 
Á dùng dê̂ n h^u xăy dtỵng và cd xúy tinh thìín hòa h(yp. 
Nhrlng, giđng nhrí Thììy chúng ta đã tàm, chúng ta cũng 
phăi dí qua con đrtđng yêu thrtítng ngrtđi nghèo bítng môt 
tình yêu đăc đãi, thì mót có thé xăy d)Ỵng đrf( ĉ cănh sđng 
hài hòa cho Châu Á.

CMđ Đt ĉ

44. Bát vì Đdc Giêsu đã xă toàn thăn chó Ndđc Thiên 
Chúa, thê̂  nôn, tăít că chúng ta cũng dèu đrfđc mòí gọt dá 
tìm hiáu và sá̂ ng cho sâu hctn mdi quan hê chúng ta có 
đđi vái sd kiên ccf băn â̂ y trong cuộc sđng của Ddc Chúa 
chúng ta. Điều đó dòi hôí phăi tôt bò mọt thái đô đác 
tháng trong cuộc sdíng và trong C(̂  cấu tá chdc của Giáo 
hôi, vì tẽ Nrldc Thtén Chúa thì tđn rông hctn chúng ta. 
Đí6u đó thôi thúc chúng ta tìm dê̂ n vđt môt ni^m vtnh 
quang duy nháft, đó tà tàm ngrtáì tôi tđ khiêm hạ cùa Ndđc 
Thícn Chúa, bói vì nếu không thì chúng ta sẽ đánh mă̂ t 
đi khă năng giúp cho công đoàn chúng ta nót tên đdctc ý 
nghĩa đăc thù của mình. Đi^u đó thúc bách chúng ta sdíng 
môt cuôc đòi truybn giáo thăt sd, tý do tà vì sd sdng mà 
Nrtđc Thiên Chúa hda ban, phăi đtfcfc khám phá ra tù 
trong và phăt ddđc chia sẻ vdi nhdng ngrtùì khác. Đi^u
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dó thtrđng xuyên đạt chúng ta trurđc t^m phán xét của 
Ntfđc Thiên Chúa, bá) vì cuđí cùng rồi, chính nhtlng gìá 
trj của Ntfđc Thiên Ch)ìa sẽ kát hđp chúng ta tại tàm một 
vdi Đdc Chúa chúng ta.

<í$ CMH DtÂ: DÓM C/nfngĐd:

45. Đdc Giêsu dã phục vụ Nttdc Thíôn Chúa trudc tiên 
tA qua sd mạng tttm chdng (!) ngôn S)l. (ìiáo txỊi ( ttíìn A 
khdng tt)d )ua))g tndt g)t(tng !!)nt n:tn kt)4( (!)Xf( ()))!) ttíi 
cóng bd, ct!ch sAng vil hìÔ!) (ttô)). ctuíttg ta C() tít*!)) ])t).Ịn 
phăi vach tr^n nhdng giá tr{ giá ddì tòe hịp dang (t)f(tc 
Chítu Á nî ìm nd tìCp dón vh Ô)H ííp, cũng nhu ntnìng tìíỊ)) 
quil phi nhítn hóa do chúng gtty ra. cách ríôngtà trên nhdng 
nguùt nghèo khó. Gtda cảnh tèo tái tda hị[), ctuing ta {)t)ảì 
tA nhdng ngudt toan báo sụ thát vh tụ do. f!ítìa cảnt) (]ny 
mô oìa dùi sdng tiêu thụ, giàu có sang trọng và duy vật, 
chúng ta phăi nôu cao dău chdng của bình dí và chUng 
mục. Gtda cănh đay nghiên của nghèo dói và co cỌc, chung 
ta phát tà trạng sU tén tiêng dău tranh cho công tý và giải 
phóng. Gida cuôc cubng toạn tranh dành uy thế và quyền 
hành, chúng ta phái tà hiên thân của tòng trắc ẩn, của 
thái dô quan tăm to tttng và vị tha, của tòng ttuUtng xót 
và tình yêu thUctng.

46. bày tỏ môt gUOng măt nhu thế, thì chúng ta phải 
săn săng tôt bô khỏt chúng ta nhdng thd não trạng, phạm 
trù và cO c3fu toài nguđí, thuùng tàm cho tu mO di dung 
mạo của v( Ngôn Sd và của Dău Chdng Đối Đầu mà chúng 
ta cung kính gọt tà Đdc Chúa của chúng ta.

7W)t7/!g mdu dd của ĐtA; c/túa C/::M Đóng Đã?/)

47. Hình ănh Đdc GìÊsu chỊu treo trần trụi trên thập 
gìá cũng không phải tà không có sdc thu hút dối vdi các 
dăn nudc Chău A. Đêm den của đdc tín phủ kín Đdc Chúa 
ch;u dóng dinh gída túc Ngài căm thây nhu dang bị bỏ roi, 
đôi t)ác cũng tà kinh nghìôm của chính bản th^n ctìúng ta
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trong đđ{ !àm môn đb của Ngài. Ddi vd! chúng ía, dung 
mạo của Đdc Chúa chịu đóng đình bìáu th{ tình yéu trọn 
vcn va vị ma uoí) vóí Thiên Chúa và đđt vd! tha nhăn. 
Dung mạo của Giáo hÔ! cũng phăi !à dung mạo của tình 
yêu thdOng tinh ròng, đăc biệt !à gìđa cănh tăm tđ{ thìê̂ u 
văng tình yêu. NhtTng, chúng ta cũng biê̂ t răng thăp giá 
!ă môt bitíu td(Ịng, bì^u tddng của Đdc Kitô Phục S!nh. 
Vì thó̂ , tình yôu thmtng của chúng ta có sd m^ng giúp cho 
thê̂  gidi chúng ta sdng đtrọc môt cuôc sống hăn hoan vdì 
hy vọng ngăp tràn, dá có thá gid mãt môt ni^m lạc quan 
!dn ngay ó giđa cánh khá đau.

PHĂNHĨ.
LÒÍ ĐÁP TRẢ CỦA GIÁO HÔÍ TẠI CHÂU Á

48. Chúng tôí xem viêc suy m th^n học tại Châu Á là 
môt công tác phục vụ S!í sdng. Th^n học phăí suy nghĩ 
môt cách có hê thdng vá nhdng chủ quan trong đdl 
vdí: cu^c chung sđng gìđa căc dân nû dc Châu A, cu()c 
sdng của ngrtòì kìtô và của các Gìăo hôi kìtó tạl Chău Á, 
và công tác của các HÔ! dăng Giám mục Chău Á.

49. Dá làm công viêc phục vụ ăfy cho thích đáng vè phdong
diên mục vụ và cho có hiêu quă đđl vđì cuôc sdng, lính 
đạo và sd vụ của công dăng môn đă, thì thăn học phăl 
khái công td bén dddí, tù hạ t^ng của ljch sd, tùf viên 
cánh của nhdng ngrtÙ! đang đáfu tranh cho SìỴ sđng và tình 
yêu thrrong, cho công lý và td do. Nhdng kình nghiêm 
sdng niềm tín kitô qua nhiêu thé̂  kỳ glđa các Giáo hôì 
khác nhau trong bdi cănh Chău A phăl đrtqc chọn làm 
khói đit̂ m. Làm th^n học theo cung cách ăfy sẽ tró thành 
mót công trình bao quát rông rãi hon là don thuìln víéc 
"đdc tin dí tìm nhăn thdc" (/Mey !Wte//ccrMn!), tdc
là công trình đdc tin yám trỌ cho sỌ sdng và tình yêu 
thoong, cho công lý và tọ do.
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50. Băng cách đó, thăn học sẽ trá thành một tíén trình 
S!nh đông có sJc mang ìạ{ ý nghĩa và tạo rhtdc dìctt kiện 
thuăn !(Ị{ cho cuôc hAnh trình hrtđng tdi stỊ sđng, sẽ t)(ì 
thănh môt bô phăn trong qny trình biê̂ n thành và sống sd 
mênh !àm G!áo hô! tại Chău Á.

B. Mí/G w

51. Làm món đă !à mót mô biểu mói trong
vìêc tìm hi^u v6 Giáo hôi. Cttong vị này dòi hỏi Giáo hội 
phăì !à môt Giáo hôi truyên giáo. V) thế, Giáo hội drfỌc 
kêu gọ! t!ê̂ n hành công tác phúc ăm hóa dổi mdì, tdc !à 
công khai gìdì thiệu Đdc Giêsu. Trong bốì cảnh Chău Á, 
công tác phúc ăm hóa ddi mdi đòi phăi có một cách thđc 
bì^u đạt đd! mdi, nhdng phtíOng pháp và một nhiệt huyót 
đdí md!. Mudn dtrọc thó, thì cìtn ph:lì có óc sáng tạo mục
vu.

52. Làm môn đ& trong Giáo hô! !à chăp nhăn sống một 
cuôc hoán căì triêt đ^, cdì bô nhdng đrtùng hddng và cO 
că̂ u găy ra chê̂ t chóc d^ chọn !ăy lối hành động mang 
1 !̂ sr/ sdng; thay dái não trạng là điêu kiên tiên quyết của 
môt cuôc hoán cảí nhtf thê̂ . Diêu đó có nghía là phải găy 
drfng môt công đoàn bao găm, không phân biệt văn hóa, 
gìaì căíp xã hôi hay gìdì tính về măt bình đăng và quan hệ 
hô trtong trong Gíăo hôì. Vìêc xăy drỵng này tăt phải tluỵc 
hiên b^ng cách cd xúy ý thdc "thuôc về," tdc là làm phần 
td của môt đoàn thá, môt công doàn, drtdì nhiều hình thdc 
khác nhau: tạo đí^u kìén thuân lọì cho việc suy niệm Ldí 
Chúa trong các nhóm nhỏ hay các công doàn; dùng đến 
nhdng glal đoạn cụ thể trong tlê̂ n trình củr hành căc n^hi 
thdc đé làm cho các nhóm khác nhau nhận ra dctọc rõ 
ràng hon ý nghĩa của phụng vụ; củng cố ý thdc vc sỌ viôc 
làm ph^n td của G!áo hôi, dăc biêt là troúg các gia dinh, 
vì đó là mô! trodng đ^u tiên của việc truyền thụ nhũng 
gìă tr! của Nodc Thiên Chúa; tăng codng việc giáo dăn 
tích cỌc tham g!a vào đd! sdng và sd vụ cùa Giáo hội.
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đúng theo nhđng quy^n !ọi họ đã nhăn đtíctc tù căc bí tích 
RJ*a Tô! và Thém Sdc; phát huy tinh th^n tttdng trọ và 
hon tác ei!?a nam piđi và nđ gìđ! trong mqí !ãnh vtỵc cu(^c 
sống, tJc  !à trong gia đình, gìíĩa xã hôí cũng nhtí trong 
Giáo hôi. Găn phải tìm hiáu cho k ỹ  !rfđng hon v^ V) trí và 
vai trò của nt? gidi d trong Giáo hôi, bÓ! vì tăft că chúng 
ta, nam cũng nho nO, đ6u !à phán tủr trong cùng m<)t c^ng 
doàn ntÓ!) dd.

51. Ngoî i ta, còn có n!)dng yíu cììu nn;c vụ kh^c cũng 
cììn })tuìi dtfỌc d)̂ )) dng theo dodng tìOdng hoAn cAi nd! 
trên, nho các công tác sau dăy: chình đdn nhOng tè !dì 
(hỌc hành có tính cách bMít cóng hay kỳ th{ —cách riông 

' dối vdì phụ nO— trong các cO cău td chdc cùa G!áo hôì; 
nhìn nhăn gìdì tré nho tà nhOng ngoùì công sỌ bình dăng 
trong sO vụ, vh có quybn dO(̂ c tón trọng; dOa vào thọc té̂  
môt choong trình nghiêm túc cho vtêc huáfn tuyén g!áo 
dtìn và giáo sĩ v^ măt th^n học, môt choong trình khă dĩ 
giúp cho họ theo dõi kịp nhOng bođc phát tri^n căp nhăt 
trong th^n học, ngõ hììu họ có thá Ong đăp thích đáng vă 
hOu hiêu hon, trodc nhOng thách đd găp thây trong cuôc 
sdng thoòng nhăt.

54. Làm môn dă trong công tác cá xúy và thăng tìé̂ n 
đùi sdng cũng còn có nghĩa tà dăn thân hoạt đt)ng nhăm 
bìén đổí xã hôi. Ngày nay, công tác này phăí doọc th^ 
hiện qua viêc dăn thăn sdng tình tiên đđì vdi híít tháy 
nhOng ai bị todc doạt hé̂ t quyèn sdng vă măt kính tê̂ , và 
bhng cách ra sOc vât tôn và đău tranh cho công tý vă hoà 
bình, cũng nho băng cách tht^t tăp nhOng phoong án thích 
Ong nhăm năng cao mOc sdng kình t6̂ . Diău này cũng có 
nghĩa tà bid̂ t kính trọng đón nhăn nho tà sd hOu của chính 
Giáo hội, n^n văn hóa cùa dân tôc mà Giáo hôi cùng tíê̂ n 
bodc trên đodng khám phá cho ra nhOng giá tr; tiêm ^n 
có khă năng mang tại sOc sdng.

55. Trong mục dích áfy, Gìăo hôi đã khdí xodng và khai 
trìán môt tiê̂ n trình hôì nhăp văn hóa, và nhd văy mă
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Giáo hôí càng căm thâ̂ y ttỴ tín hon đá biên soạn các tho 
mục vụ và các văn kiên hÔ! đăng miên, cũng nho dể chia 
sé các tăì héu đó vđi căc Giáo hôi đ(a phoong khác.

56. Vì )à công đoàn-môn dồ, nên Giáo hội có bổn phận 
phăì cùng hỌp tác hoạt đô<ìg vđi các Giáo hội và cộng 
doăn kìtô khác, cũng nho V(H nhOng ngOOi thành tíìm thiôn 
chí và vđi nhúng ngOòì thuôc các tôn gíăo khác: họp tác 
băng cách cùng dă̂ n thăn, cách riêng !à qua giói giáo dăn, 
vào trong các hoạt đông trần thê̂  nhăm th$ng tiến dOi sống 
con ngOùi. có đoọc uy tín trong !ãnh vỌc kình té̂ , thì 
không nhOng đon thu^n phát huy trí thdc kinh tê̂  qua viêc 
nghiên cdu phê bình căc mô hình kính tê̂  và nhOng chính 
sách của các gtđì cìtm quyènj nhOng hon nOa, Giáo hôi 
còn phăì b!ê̂ t khuyên khích nhđng kê̂  hoạch kinh tê̂  khả 
thì khác, cũng nho phải bíê̂ t sđng môt !ối sđng bình dị. 
Căn phă) làm sao đá các căp lãnh đạo trong Giáo hộì rạ 
sdc liên hê nhiêu hon vđl ngOÒ! khác băng nhOng quan 
hê đììy tình ngođì, chd không phăl là ch! có tính cách "thủ 
tục hành chánh." Căn phăl căp th!& híêu chính lại nhOng 
cách kl^u khoa trOOng trang trọng, nhOng hình ănh méo 
mó vê quyèn bính và thá! dô đôc đoán trong Giáo hội, bd! 
vì nhđng cách kì^u hành đông nho thế thì đêo trái nghịch 
vđì hình ănh Giáo hôì của Con NgOòl Nghèo và của Đdi 
Thoại.

57. Vì băn chíft tà thông truyên (Phúc Âm), nên Giáo 
hôí phăì xây đăp nhOng mdl quan hê tđt vđ) gíđi chuyôn 
môn vê truyên thông, và phăí ý thdc hon vè sdc năng ảnh 
hodng rông Idn của truyên thông đại chúng, phải thâu 
hl^u vÊ nhdng kỹ thuăt tìôn hành của căc phoong tiôn iìy, 
và phăl dí đê̂ n chô năm vOng khă năng chuyên môn thọc 
sỌ trong vlêc sáhg sudt sủr dụng chúng.

58. Kìôn trì trong c6 găng tìm cách dáp dng dúng mOc 
đòi hôi bdc thìê̂ t của Phúc Âm, Giáo hôi cũng cần phải 
nhăn rõ răng nhũng co câfu tá chdc loài ngoòl cùa mình 
đèu doọc thí& lăp "tO bên dođl" theo tinh thììn thích dng
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đdi vđi nhđng yêu c^u chính đăng của thÙ! đạì và trong 
mdí hòa nhjp vđt n^n văn hóa cúa dăn chúng. Qua nhúng 
cung cách khác nhau này và trong tình !!én dd) băn chạt 
vđi tăft cả, Giáo hôí thdc SÌỴ có khă năng đá trung thdc 
phăn ánh dung mạo của Đdc Gìêsu taí Châu A cho toàn 
Chău Á.

KÊT LUẬN

59. Chúng ta đang chdng kiê̂ n hiên td(^ng khai sính m( t̂ 
thó̂  gídí mdí tại Chău Á. Dạt !ục rông !dn bao ta và dông 
dúc dăn ctT này —m^t )t̂ c đ{a quă !à phong phú vA ng^n 
không nhdng vđí nhtèu n^n văn hóa da dạng vă vdt nhtău 
tôn gtáo khác nhau, mà còn că vdì nhdng tt^m năng vô 
ngăn nda, nhdng !ạí phát dăn dăp gánh ch;u nhũng đọt 
tàn phá kh& tiêt ngoài Stic tdáng ttíỌng, găy hại tdn cho 
că dăn chúng tăn môi sinh— đang rên xi& gida nhdng ddn 
đau của hăí sình nd. Tù cănh phăn hóa chia rẽ, tranh 
châ̂ p, xung dôt hung bạo và ngang nhtên tàn phá môí stnh, 
tùf cănh nhan nhãn xăy ra nhđng băft công không k^ xìé̂ t, 
và tù tình trạng xót mòn văn hóa, tăt mót tdi, tùf táft că 
nhdng gì tàm cho Châu Á phăí gánh chju cănh đau xót 
tan nát tâm can, đang vọng rõ tên môt tiê̂ ng rên ta não 
nuôt thdng khd. Đó tà năì thdng khá cùa ngddi nghèo. 
Hàng tríêu trìêu ngddi dăn nghèo Châu A dang rên xíéft 
mong sao httdng đdỌc môt cănh tăi sinh tát tạo, mà ch! 
có Thăn Khí của Đdc Giêsu mdí đem tạt đddc.

60. Thúc dãy bdì tòng yêu mê̂ u, yêu mê̂ n dăn chúng 
Châu Á và yêu mê̂ n Ddc Giêsu, chúng ta không có mót 
chọn tda nào khác ngoài viéc phăt đé tăm t^ng nghe tiÉÍng 
rén ta ăy. StỊ sdng mdí đang thai nghén. Và không thá cd 
phó măc hình thdc cũng nhtf phám châ̂ t của cuôc tát tạo 
ífy cho nhdng mdu đă đen tdí của các thái tụTc chính tr; vă 
kính tê̂  đá răt họ mudn thao túng lèo tát tàm sao thì cũng 
đtf^c. Hêt nhd v; ngôn sd ngày xrfa, ngày nay Giáo hôì có



119

bán phăn thura !ên !òl dáp tră: Lạy Chúa, xin hãy sai con, 
vì con !à tô! tđ của Ngà!.

61. Đăm nhăn Sìt mạng này, chúng ta không gánh vác 
!ây môt mình, nhttng !à cùng vđi các dăn tôc của chính 
Châu A, vđì nhdng tín ngtlđng và nhdng nên văn hóa khác 
nhau, vđì nhdng g!á tr{ muôn thuá của họ, !à nhdng giá 
tr{ đã đU(̂ c Thán Khí và Lù! của Thiên Chúa thì thào và 
thdt !én ngay tù phút gìăy đ^u của thđì gian. Xét cho cùng 
ră!, chính Thiên Chúa của mọ! dăn tộc !à Đăng kêu gọi 
công doàn-món db, và cũng chính Ngài hiện thăn trong 
Ddc Gìôsu, !à Dăng dang dbng hành vđì chúng ta. Duọc 
Th^n Khí hddng dÃn, chúng ta cùng tôn dmrng thi hành 
sd vụ.

62. Lạy Thiên Chúa !à Đáfng yêu thrlctng và trao ban 
Sụ sdng, ngay tùf đầu, Chúa đã kêu gọi chúng con !à con 
dăn Chău A, sính ra tàm nguùì, đi vào trong sụ sống, và 
dã cho chúng con có đurỵc môt dì sản phong phú tạ thuòng 
vđì nhdng n^n văn hóa, nh3̂ ng phong tục tăp quán và 
nhúng tín ngdđng muôn hình thá). Là nhdng anh chị em 
của nhau trong cùng mót đạì gìa đình Châu Á của Chúa, 
chúng con xin căm tạ và chúc tụng Chúa vì h& mọi ăn 
huê Chúa đã ban cho chúng con.

63. S6ng g!t?a chúng con tại Châu Á, có vô số nhúng 
nguùì nghèo nhăt trong nhdng nguù! nghèo: họ tà hàng 
trìêu nhdng nguùí đang mò măm di tìm cho duọc không 
nhúng môt đù! sđng sáng sủa hctn, mà còn că St/ Sống 
sung mãn nda: Sụ Sdng mà chì môt mình Chúa mdi han 
cho dUrỵc. Chúng con đã nghe bìê̂ t ti6̂ ng Chúa kcu mđi 
chúng con phục vụ họ theo cung cách của Đdc Giêsu, Con 
Mót của Chúa, tà Đăng dã phục vụ tha nhân hhng một 
tình yêu trọn vẹn, vđì môt tòng vị tha tôt độ, qua hành 
đông tụ trao hiê̂ n chính toàn thăn mình.

64. X!n hãy gủrì Th^n Khí của Chúa dến vđi chúng con, 
d^ chúng con có đủ sdc năng và b!ết tă̂ y tình yêu quảng
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đại mà cùng vđì các công đoàn khác, can đăm xoa d;u năi 
thđng khá anh ch{ em ccf cìỴc của chúng con đang ch;u, và 
cùng tié̂ n btídc vdì họ đá dí tdí Stỵ sdng bâ̂ t díêt.

65. u*dc chí Đdc Maria, Mẹ của Chúng con, Hííng nÓ! 
và !à Mẹ của ngddí nghèo, !à Ngdd! dã !oan băo tín mùng 
giăi phóng cho nhdng ngdòì bé mọn, sẽ !à bạn dddng của 
chúng con, dãn dăt chúng con dê̂ n vdí Con Mẹ !à Đttdng, 
!à Sìí Thăt và !à Sd Sdng trong Nrfdc cùa Chúa muôn dd) 
băft tân. Amen.

PAo/txícd X  & N7W  (rr/tA

3. Đá ghì nhó Mùa Phục Sình 1995.
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